
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƢỜNG CHÍNH TRỊ  

* 

Số 130-TB/TCT 

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

     Bình Thuận, ngày 29 tháng 7 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

triệu tập học viên học Lớp Bồi dƣỡng kiến thức quản lý nhà nƣớc,  

chƣơng trình chuyên viên – Khoá 38 (Năm 2020) 

----- 

- Căn cứ Thông báo số 1028-TB/VPTU, ngày 02 tháng 6 năm 2020 của     

Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận về ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về 

việc bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, 

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020; 

- Căn cứ kết quả xét duyệt của Hội đồng Tuyển sinh ngày 27/7/2020;             

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận thông báo triệu tập học viên học 

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Khoá 38 

(Năm 2020), như sau: 

1. Triệu tập: 83 đồng chí (có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian toàn khoá: 1,5 tháng (học tập trung). 

- Khai giảng: 07 giờ 30, ngày 05/8/2020.  

- Thời gian học: Từ sáng ngày 05/8/2020 đến khi hết chương trình. 

- Địa điểm: Hội trƣờng B Trƣờng Chính trị tỉnh Bình Thuận. 

(Số 207, Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)  

3. Hồ sơ nhập học:  

- Quyết định cử cán bộ đi học của cơ quan, đơn vị. 

- Học viên nộp  01 tấm hình 2x3; 02 tấm hình 3x4 và phiếu học viên. 

4. Chế độ đối với ngƣời đi học 

- Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Học viên được bố trí chỗ ở trong thời gian học. 

        Nhận được Thông báo này, kính đề nghị cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận 

lợi để học viên đến dự lễ khai giảng và tham gia học tập đầy đủ, đúng thời gian 

quy định. 

 

Nơi nhận:          
- Sở Nội vụ, 

- Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi học, 

- Các phòng, khoa của trường,                      

- Lưu VT, QLĐT&NCKH, Tài. 

 

   K/T HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

ThS. Trần Thị Minh Hoài 



TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

TRƢỜNG CHÍNH TRỊ 

* 

 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN 

 LỚP BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC,  

CHƢƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN – KHÓA 38 (NĂM 2020) 
(Kèm theo Thông báo số 130-TB/TCT, ngày 29/7/2020 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận) 

----- 

 

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

1.  Nguyễn Thái Ngọc Hân  1969 PTP. Phụ trách Phòng Thông tin – Thư mục, Thư viện tỉnh 

2.  Nguyễn Thị Hồng Linh  1988 
CV Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch 

3.  Nguyễn Kim Việt Bảo 1987  CV Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thi đấu Thể thao tỉnh 

4.  Nguyễn Ngọc Danh 1983  
PTP. Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm văn hóa – 

Điện ảnh tỉnh 

5.  Nguyễn Thị Hương  1971 PTP. Hành chính – Tổng hợp Thư viện tỉnh 

6.  Lê Thị Hải Yến  1988 CV Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo 

7.  Lê Kim Phụng 1977  CV Phòng Mầm non và Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo 

8.  Nguyễn Thị Thu Xa  1989 CV Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường 

9.  Huỳnh Nguyễn Tấn Huy 1988  
CV Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường, 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

10.  Nguyễn Thành Luân 1989  
CV Phòng Môi trường biển, đảo, Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

11.  Nguyễn Thị Thu Hà  1985 CV Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường 

12.  Nguyễn Duy Thanh 1978  
CV Phòng Tư vấn việc làm – Dạy nghề, Trung tâm dịch 

vụ việc làm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

13.  Nguyễn Quốc Thịnh 1978  

CV Phòng Điều trị nghiện – Tư vấn, Giáo dục – Hòa 

nhập cộng đồng, Cơ sở điều trị nghiện ma túy, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội  

14.  Phạm Thị Thúy Kiều  1989 
CV Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Cơ sở điều 

trị nghiện ma túy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

15.  Lưu Quyết Tiến 1983  CV Văn phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

16.  Nông Thị Bích Liên  1978 CV Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật 

17.  Đào Duy Anh Vũ 1974  
CV Phòng dịch tể thú y, Chi cục chăn nuôi và thú y, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

18.  Đỗ Thị Huyền Trang  1985 
CV Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

19.  Huỳnh Sanh Bữu Phước 1973  
PTP. Thanh tra, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

20.  Nguyễn Phúc Khoa 1984  Trung tâm Khuyến nông, Sở Công thương 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

21.  Lê Thị Long Vân  1987 Trung tâm Khuyến nông, Sở Công thương 

22.  Trương Lan Chi  1993 Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công thương 

23.  Nguyễn Thị Kim Hồng  1979 Nhân viên Bến xe Bình Thuận, Sở Giao thông vận tải 

24.  Đặng Văn Phi 1991  
Phó Trưởng Bến xe Bắc Phan thiết – Bến xe Bình Thuận, 

Sở Giao thông vận tải 

25.  Trương Hoài Vân 1981  TP Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế Quân dân Y Phú Quý 

26.  Nguyễn Ngọc Thảo 1972  Trưởng khoa Lao – HIV, Bệnh viện phổi tỉnh 

27.  Trịnh Thị Mỹ Ngọc  1969 
TP khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bình Thuận 

28.  Nguyễn Thị Thọ  1972 
Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền  nhiễm, Trung tâm 

Kiểm soát bênh tật tỉnh Bình Thuận 

29.  Huỳnh Thanh Nhị  1984 CV Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

30.  Mai Thị Tuyết Hoa  1989 
CV Phòng Kế toán – Hành chính, Trung tâm Dịch vụ 

miền núi, Ban Dân tộc 

31.  Nguyễn Anh Trung 1989  CV Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

32.  Nguyễn Thị Kim Thanh  1992 CV Phòng tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

33.  Nguyễn Thị Thúy  1989 CV Phòng tổng hợp, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

34.  Nguyễn Thị Thúy Nga  1981 CV Văn phòng UBND tỉnh 

35.  Huỳnh Thị Nguyệt Anh  1984 CV Văn phòng UBND tỉnh 

36.  Ngô Quang Thuận 1985  Giao dịch viên Kho bạc Nhà nước huyện Hàm Tân 

37.  Phạm Thị Thanh Nguyên  1990 
Thống kê viên, Chi cục Thống kê huyện Đức Linh, Cục 

Thống kê Bình Thuận 

38.  Trần Thị Thu  1990 Phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê Bình Thuận 

39.  Nguyễn Châu Hoàng Anh  1987 Kế toán, Cục Thống kê Bình Thuận 

40.  Lương Thị Thanh Bình  1981 Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận 

41.  Trần Thị Mỹ Hạnh  1981 Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Thuận 

42.  Lăng Ngọc Triều 1983  Thiếu tá, Phòng Thanh tra Công an tỉnh 

43.  Lê Thị Bình  1991 Thượng úy, Công an huyện Hàm Thuận Nam 

44.  Đỗ Khắc Lâm 1976  Nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận 

45.  Lê Xuân Trúc 1989  
Nhân viên Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Bình Thuận 

46.  Võ Thị Công Trịnh  1984 
Nhân viên Phòng Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã 

hội tỉnh Bình Thuận 

47.  Mai Quốc Hùng 1988  CV Ban Phong trào Tỉnh Đoàn 

48.  Nguyễn Thị Bích Diệu  1988 CV Văn phòng Tỉnh Đoàn 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

49.  Trần Việt Dũng 1965  
Tổ trưởng tổ bộ môn, Khoa Sư Phạm, Trường Cao đẳng 

cộng đồng Bình Thuận 

50.  Nguyễn Thị Ngọc Bích  1983 
PTP. Công tác học sinh – sinh viên, Trường Cao 

đẳng nghề Bình Thuận 

51.  Đặng Trần Khánh 1985  CV Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết 

52.  Phạm Nguyễn Hải Hằng  1991 CV Phòng Kinh tế, thành phố Phan Thiết 

53.  Nguyễn Thị Hòa Tâm  1984 CV Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết 

54.  Võ Thành Bích 1988  CV Ban Tổ chức Thành ủy Phan Thiết 

55.  Nguyễn Thị Nam Hải  1978 CV Hội Chữ Thập đỏ thị xã La Gi 

56.  Huỳnh Thị Hồng Ngân  1987 CV Hội Luật gia thị xã La Gi 

57.  Nguyễn Thị Phương Thảo  1980 CV UBMTTQVN thị xã La Gi 

58.  Lê Duy Vũ 1982  Viên chức Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã La Gi 

59.  Vũ Thị Thúy Nga  1989 CV Ban Dân vận Thị ủy La Gi 

60.  Trần Tuấn Anh 1983  Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Thị ủy La Gi 

61.  Nguyễn Thị Thanh Trúc  1980 CV Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hàm Thuận Bắc 

62.  Phạm Nguyễn Hiệp 1979  CV Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Thuận Bắc 

63.  Trần Trung Hiếu 1982  CV Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Bắc 

64.  Tống Quốc Việt 1979  Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc 

65.  Huỳnh Ngọc Châu 1969  CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hàm Thuận Bắc 

66.  Nguyễn Thị Kim Thưu  1987 CV Ban Dân vận Huyện ủy Hàm Thuận Bắc 

67.  Hồ Ngọc Phu 1979  
Cán sự Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 

huyện Hàm Thuận Nam 

68.  Phạm Phú Long 1991  CV Huyện đoàn Hàm Thuận Nam 

69.  Nguyễn Cao Cường 1986  
CV Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện 

Tánh Linh 

70.  Nguyễn Lưu Hoàng 1993  
CV Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện Tánh Linh 

71.  Phạm Tiến Quân 1984  Cán sự Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tánh Linh 

72.  Ngô Văn Đức 1968  UBMTTQVN huyện Đức Linh 

73.  Phạm Hữu Hùng 1987  CV Ban Tổ chức – Nội vụ huyện Đức Linh 

74.  Phạm Thị Ngọc Thái  1983 Giáo viên Trường Mẫu giáo Sao Mai huyện Đức Linh 

75.  Hà Thị Bích Loan  1985 CV Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Linh 

76.  Cao Thị Thu Thủy  1983 CV Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Linh 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

77.  Lê Thị Xuân Hải  1974 UBMTTQVN huyện Đức Linh 

78.  Trần Xuân Tráng 1985  CV Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đức Linh 

79.  Nguyễn Ngọc Toàn 1985  CV Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh 

80.  Đậu Thị Thanh Hoài  1983 
CV Trung tâm Truyền thông – Văn hóa và Thể thao 

huyện Đức Linh 

81.  Trần Thị Thuận  1994 CV Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Linh 

82.  Nguyễn Văn Hội 1988  CV Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Linh 

83.  Nguyễn Hoàng Thanh 1984  
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Hải, huyện 

Phú Quý 

 

Tổng cộng:  83 đồng chí. 
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